
PHÍ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP , 
NG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ - TỪ THANG 1 ĐÉN HÉT THÁNG 5 NĂM 2024

heo Quyết định số: 625/QĐ-UBND, ngày 11/3/2024 của UBND huyện Điện Biên)
ĐVT: Đồng

5 tháng đầu năm 2024(Từ T1-> 5/2024)

Tổng số đối tượng được hưởng chính sách (học sinh)
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Điều 18 .3 
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Điều 18 .4 
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ĐBKK, xã 
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TỔNG SỐ 9,492 12 102 790 8,588 - 218 7,118,700,000
I/ CẤP MẦM NON 2,147 - 9 422 1,716 130 1,610,250,000
1 Trường MN Thanh Luông 16 2 8 6 150,000 5 12,000,000

2 Trường MN Thanh Hưng 15 1 6 8 150,000 5 11,250,000

3 Trường MN Thanh Chăn 22 8 14 150,000 5 16,500,000

4 Trường MN Thanh Yên 9 3 6 150,000 5 6,750,000

5 Trường MN Số 2 Thanh Yên 39 8 31 150,000 5 29,250,000

6 Trường MN Thanh An 49 8 41 150,000 5 36,750,000

7 Trường MN Thanh Xương 18 2 2 14 150,000 5 13,500,000

8 Trường MN Noong Luống 114 17 97 150,000 5 85,500,000

9 Trường MN Noong Het 55 1 6 48 150,000 5 41,250,000

10 Trường MN Hoàng Công Chất 15 2 13 150,000 5 11,250,000

11 Trường MN Pom Lót 31 6 25 150,000 5 23,250,000

12 Trường MN Thanh Nưa 31 2 29 150,000 5 23,250,000

13 Trường MN xã Sam Mứn 55 2 18 35 150,000 5 41,250,000

14 Trường MN Mường Pồn 201 21 180 150,000 5 150,750,000
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Tĩư.ờng_MN.Số.2.MườngPồn 126 38 88 150,000 94,500,000

Trường,MN_HuaThanh_ 196 49 147 150,000 147,000,000

.Tĩư.ờng..M.N....Ný.ậ..N.gam.... 115 18 97 150,000 86,250,000

Iĩư.ờng..MN.HeMuôn.g... 146 31 115 150,000 109,500,000

Iĩư.ờng..MN.Naư... 155 27 128 150,000 116,250,000

Irư.ờng..MN.PaIhơm... 45 13 32 150,000 33,750,000

Iĩư.ờng..MN.Mườn.gNhà... 76 28 48 150,000 57,000,000

Irư.ờng.MN.luLau 59 20 38 150,000 44,250,000

.Tĩư.ờng..M.N.S°..LN.a..T°n.g... 165 16 149 150,000 123,750,000

Iĩư.ờng.MNsố2Nalông 145 145 150,000 108,750,000

Irường..MN.Mườn.g.LÓỊL 139 38 101 150,000 104,250,000

Trường MN Phu Luông 110 29 81 150,000 82,500,000

- CẤP TIỂU HỌC: 3,519 53 185 3,272 2,639,250,000

TrườngpTĐỊBTTHMườS&PỒS-
376 376 150,000 282,000,000

Tĩư.ờn.g..XH.Số...?..Mườ.n.g..P°n... 237 237 150,000 177,750,000

Trường TH Thanh Nưa 57 50 150,000 42,750,000

Trường TH Hua Thanh 434 433 150,000 325,500,000

Trường TH Thanh Luông 36 27 150,000 27,000,000

Trường TH Thanh Hưng 38 10 11 16 150,000 28,500,000

.Xĩư.ờn.g..XH..ĩhan.h..C.hăn... 53 13 35 150,000 39,750,000

Irư.ờn.g..IH.xãIhanhYên 109 21 79 150,000 81,750,000

Trường IH  Noong Luống 226 56 162 150,000 169,500,000

Iĩư.ờng..IH..Noong..HẹL 131 118 150,000 98,250,000

Iĩư.ờnsJH...Hoàng.Công.Chất 28 20 150,000 21,000,000

IĩườngJIH..J’°m..LóL 67 12 52 150,000 50,250,000

Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn 61 14 45 150,000 45,750,000
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Trường TH Thanh An 119 14 105 150,000 89,250,000

Irư.ờn.g..IH..Số.1.Th.anh..Xư.ơn.g.... 20 10 150,000 15,000,000

Trường TH Số 2 Thanh Xương 15 13 150,000 11,250,000

Trường TH Núa Ngam 202 13 188 150,000 151,500,000

I:rườnÊ PIDIBTIHHeM uông ... 243 239 150,000 182,250,000

Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 200 200 150,000 150,000,000

Irư.ờns...P..TDTB.T..TH...SẨ1.Na..Tôns.... 314 314 150,000 235,500,000

Trường PTDTBT TH Số 2 Na Tông 244 244 150,000 183,000,000

Trường PTDTBT TH Mường Lói 309 309 150,000 231,750,000

Trung học cơ sở 3,826 40 183 3,600 88 2,869,200,000

Trường THCS Thanh Luông 36 27 150,000 27,000,000

Trường THCS Thanh Hưng 14 10 150,000 10,500,000

Trường THCS Thanh Chăn 32 21 150,000 24,000,000

Trường THCS Thanh Yên 105 23 74 150,000 78,750,000

Trường THCS Thanh An 96 13 79 150,000 72,000,000

Trường THCS Thanh Xương 25 17 150,000 18,750,000

THCS xã Noong Luống 160 13 147 150,000 120,000,000

Tườ3&THCS_N°0n&Het_ 126 14 108 150,000 94,500,000

Trường THCS Pom Lót 124 26 95 150,000 93,000,000

TườngrHrò^HCSrâ.Sam-Mứn- 105 18 85 150,000 78,750,000

Trường THCS Thanh Nưa 195 187 150,000 146,250,000

Trường THCS Mường Pồn 614 614 150,000 460,500,000

Trường PTDTBT THCS Núa Ngam 318 26 291 150,000 238,500,000

Trường PTDTBT THCS Núa Ngam 150,000 450,000

Trường TH&THCS xã Na Ư 448 448 150,000 336,000,000

Trường TH&THCS Pa Thơm 167 166 150,000 125,250,000
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16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 529 5 24 500 150,000 5 396,750,000

17 Trường PTDTBT TH và THCS xã Phu Luông 731 1 730 150,000 5 548,250,000


